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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): THÍ NGHIỆM HÓA LÝ

         PHYSICAL CHEMISTRY EXPERIMENT 
- Số tín chỉ (TC): 01
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho viên (SV) năm thứ 3, chuyên ngành Lọc hóa dầu.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Hóa đại cương; Nhiệt động học và động học xúc tác
- Học phần học song hành: Điện hóa và hóa keo
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             45 tiết


+ Thực hành:
             45 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
             30 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Thí nghiệm hóa lý là một đơn vị học phần có 9 bài thí nghiệm trong đó bao gồm các nội dung về Nôi qui & an toàn trong thí nghiệm; Phương pháp phân tích chuẩn độ điện thế; Điểm bay hơi của hỗn hợp lý tưởng gồm 2 thành phần; Chiết và sự phân bố của một chất lỏng tan được trong 2 dung môi không trộn lẫn vào nhau; Chưng cất phân đoạn với cột đĩa sôi và phân tích sắc kí khí; Cân bằng Lỏng – Lỏng; Cân bằng tạo phức; Tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa của phản ứng thủy phân este; Khảo sát sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức điện động.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Đây là môn học bên cạnh trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về hóa lý, còn cung cấp cho SV kiến thức về an toàn tuyệt đối trong thí nghiệm, đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng đo lường, tính toán, kỹ năng vận hành các thiết bị tương đối phức tạp. 
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Hiểu được bản chất của các quá trình trong hóa lý và những nội dung kiến thức trong học phần lí thuyết thông qua các bài thí nghiệm.

- Biết vận hành một số thiết bị tương đối phức tạp cũng như nắm vững nguyên lý hoạt động của chúng.
- Hình thành tư duy về việc vận hành thiết bị, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
- Hiểu được lý thuyết đo lường và phép tính sai số.

b) Kỹ năng
- Thành thạo với việc vận hành các hệ thống thiết bị tương đối phức tạp.
- Biết cách quản lý thiết bị, an toàn tuyệt đối trong thí nghiệm.
- Xử lý thí huống khi gặp vấn đề trong thí nghiệm, biết cách phân tích số liệu thu thập được.
c) Thái độ
- Rèn luyện được đức tính cẩn thận, nghiêm túc, kiên trì khi đo lường.
- Nhận thức đúng đắn vai trò của môn hóa lý và thực hành hóa lý đối ngành lọc hóa dầu và đối với nghề nghiệp bản than sau này.

- Rèn luyện tính chính xác, trung thực của người làm thực nghiệm.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm hóa lý, TS. Bùi Thu Hoài, CN. Nguyễn Văn Kiệt - Trường ĐH Dầu khí Việt Nam.
· Tài liệu tham khảo
[2] Giáo trình hóa lý 1&2 – TS. Bùi Thu Hoài, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:
30%
+ Tham dự lớp đầy đủ: 

10%

+ Kiểm tra trước TN:
           20%

c)  Thi cuối kỳ:

           70%

6. Yêu cầu đối với học phần
· SV phải tuyệt đối tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm.

· Sinh viên phải nghiên cứu, soạn bài trước khi tiến hành thí nghiệm, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi làm thực nghiệm; Chủ động ôn lại các kiến thức cơ sở và chuẩn bị bài thực nghiệm trước khi vào Phòng thí nghiệm.
· SV phải tham dự đầy đủ các buổi thực hành (GV sẽ điểm danh từng buổi), làm đầy đủ bài báo cáo theo mẫu hướng dẫn và yêu cầu riêng của giảng viên theo quy chế của trường.
· Sinh viên sẽ được kiểm tra lý thuyết trước khi tiến hành thực nghiệm. Sinh viên chỉ được thực hành khi đạt yêu cầu của việc kiểm tra lý thuyết của GV hướng dẫn.
+ Điểm kết thúc học phần sẽ bao gồm điểm tổng kết trung bình các bài TN (30%) và kiểm tra thực hành cuối kì (40%).

· CBGD tùy theo điều kiện thực tế có thể cho phép Sinh viên thực hiện theo thứ tự từng bài hoặc chia nhóm tổ chức thực nghiệm nhiều bài trong 1 ngày.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Bài 1: Nội qui & an toàn trong thí nghiệm
	0
	0
	0
	2
	PPGD: Thuyết trình + Thị phạm
Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị trước ở nhà.
- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Nắm được tên một số dụng cụ, thiết bị trong phòng thí nghiệm.

- Biết thao tác trên dụng cụ và sử dụng một số thiết bị.

	Tuần 2:
	Bài 2: Chuẩn độ bằng phương điện thế
	0
	0
	0
	3
	PPGD: Thực nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị trước quy trình tiến hành thực hành và cơ sở lý thuyết ở nhà.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Hiểu thế nào là sự chuẩn độ điện thế, ứng dụng trong phân tích định lượng.

- Biết phương pháp chuẩn độ điện thế hệ oxi hóa – khử Fe2+/Ce4+, cách xác định điểm tương đương từ đó xác định nồng độ chưa biết của dung dịch Fe2+.

	Tuần 3:
	Bài 3: Biểu đồ điểm bay hơi của hỗn hợp hai thành phần
	0
	0
	0
	3
	PPGD: Thực nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị trước quy trình tiến hành thực hành và cơ sở lý thuyết ở nhà.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Nắm rõ nguyên tắc cơ bản của sự chưng cất, biểu đồ điểm bay hơi, chiết suất, mol phần, định luật Raoult.

- Biết cách phân tích chiết suất trên khúc xạ kế và xây dựng giản đồ chiết suất theo mol phần của các hỗn hợp CH3OH/CHCl3.

- Xây dựng biểu đồ điểm bay hơi của các hỗn hợp 2 thành phần CH3OH và CHCl3.

	Tuần 4:
	Bài 4: Sự cân bằng phân bố
	0
	0
	0
	4
	PPGD: Thực nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị trước quy trình tiến hành thực hành và cơ sở lý thuyết ở nhà.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Nắm vững lý thuyết cân bằng pha, lý thuyết về sự phân bố (phân bố đơn, phân bố lặp) và sự chiết, định luật phân bố Nernst, định luật Lambert – Beer, phép đo quang trắc.
- Biết cách sử dụng máy quang phổ để đo mật độ quang của các dung dịch có nồng độ khác nhau của trans-azobenzen trong acetonitrile tại các bước sóng không đổi.
- Biết cách xác định nồng độ cân bằng của trans-azobenzene trong hệ heptan/acetonitrile sau phân bố đơn và phân bố lặp lại tại nhiệt độ không đổi. Từ đó tính hệ số phân bố và hiệu suất chiết.

	Tuần 5
	Bài 5: Chưng cất phân đoạn với cột đĩa sôi
	0
	0
	0
	3
	PPGD: Thực nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị trước quy trình tiến hành thực hành và cơ sở lý thuyết ở nhà.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Nắm vững kiến thức về Cột đĩa sôi, sự tinh cất, chưng cất liên tục và cất phân đoạn, áp suất hơi, sự hóa hơi, sự ngưng tụ, định luật Raoult, sắc kí khí.
- Biết phương thức vận hành của tháp chưng cất phân đoạn trong một cột đĩa sôi 2 cấp. Chưng cất một hỗn hợp của 3 n-ankan trước hết được hồi lưu hoàn toàn (total reflux) và sau đó không có sự hồi lưu nào (no reflux).
- Biết kiểm tra, phân tích và so sánh các hỗn hợp ban đầu, sản phẩm bể lắng, dòng sản phẩm đầu tiên và phần ngưng tụ của cả hai khay qua sắc ký khí.

	Tuần 6
	Bài 6: Cân bằng Lỏng – Lỏng
	0
	0
	0
	4
	PPGD: Thực nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị trước quy trình tiến hành thực hành và cơ sở lý thuyết ở nhà.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Hiểu được tính chất của hệ 2 cấu tử hòa tan hạn chế; định luật Raoult; thế nào là nhiệt độ hòa tan tới hạn.
- Biết xây dựng và phân tích giản đồ độ tan của 2 chất lỏng tan hạn chế của hệ  phenol / nước.
- Biết xác định nhiệt độ hòa tan tới hạn.

	Tuần 7:
	Bài 7: Cân bằng tạo phức
	0
	0
	0
	4
	PPGD: Thực nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị trước quy trình tiến hành thực hành và cơ sở lý thuyết ở nhà.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Biết được hình thành tạo phức, cân bằng tạo phức và hằng số cân bằng. 
- Biết phương pháp chuẩn độ kết tủa và cách xác định số phối tử của phức [Ag(NH3)x]+ thông qua việc chuẩn độ dung dịch muối bạc bằng dung dịch KBr.

	Tuần 8:
	Bài 8: Tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa của phản ứng thủy phân etyl axetat
	0
	0
	0
	4
	PPGD: Thực nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị trước quy trình tiến hành thực hành và cơ sở lý thuyết ở nhà.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Nắm vững kiến thức về tốc độ phản ứng, hằng số tốc độ phản ứng, phương trình Arrhenius, năng lượng hoạt hóa.
- Biết cách xác định hằng số tốc độ phản ứng của quá trình thủy phân ethyl acetate trong môi trường HCl tại 2 khoảng nhiệt độ khác nhau. Từ đó tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng từ sự phụ thuộc nhiệt độ của hằng số tốc độ đo được.


	Tuần 9:
	Bài 9: Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức điện động
	0
	0
	0
	3
	PPGD: Thực nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị trước quy trình tiến hành thực hành và cơ sở lý thuyết ở nhà.

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận (nếu có)
	- Nắm vững kiến thức về sức điện động, các loại phản ứng điện cực, thế điện hóa, phương trình Nernst.
- Dùng pin Daniell Cu-Zn để xác định đương lượng phản ứng bằng cách đo sự phụ thuộc của sức điện động vào nhiệt độ.



8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hạnh

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS. TS

Địa chỉ liên hệ: Bộ Môn Hóa Lý, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
Điện thoại, email: 0913769168, nnhanhdhbk@gmail.com
2. Họ và tên: Bùi Thu Hoài
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lọc – Hóa dầu, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
Điện thoại, email: hoaibt@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Catalysis in refinery and petrochemical; Photocatalysis in purification of water/air
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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